
 

 

 

 

 

 

                          

                 SỞ Y TẾ PHÚ YÊN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:        /TB-KSBT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày      tháng     năm 2022 

         

THÔNG BÁO 

V/v cung cấp báo giá vật tư, thiết bị y tế 

-----------------   

                            

Kính gửi: Quý công ty 

 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Phú Yên đang có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu 

hao, thiết bị y tế (gọi chung là vật tư y tế) để phục vụ cho công tác chuyên môn tại đơn vị 

(chi tiết theo danh mục kèm theo). 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên 

môn của đơn vị. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời Quý Công ty có khả năng 

cung cấp các mặt hàng trên xin gửi báo giá với đầy đủ các nội dung vào phần ô đã 

để trống (theo mẫu gửi kèm).  

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày có thông báo đến hết ngày: 04/08/2022. 

Vui lòng gửi trước file điện tử về địa chỉ email khoaduoccdcpy@gmail.com. 

Bản giấy gửi sau.  

- Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược – VTYT, Trung tâm KSBT tỉnh Phú Yên, 

đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.  

 Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty, đơn vị.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                 KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban giám đốc (biết); 

- Khoa TT GDSK đăng web SYT, CDC;            

- Lưu VT, Khoa Dược VTYT.      
 

              CHÂU TRỌNG PHÁT 

 

mailto:khoaduoccdcpy@gmail.com


 

 

 

 

 

 

       

DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ MỜI BÁO GIÁ 

(Đính kèm thông báo số        /TB-KSBT ngày       /     /2022 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Phú Yên) 

STT Tên hàng hóa 

 

Tên 

thương mại 

Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ 

bản/ Quy cách đóng gói 
 

Hãng/ 

nước SX 

 

Hãng/ 

nước 

chủ sở 

hữu 

Nhóm 

TCKT 

 

 

Giá Kê 

Khai          

( theo NĐ 

98) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 Que cấy vòng       Cái 20    

2 
Que cấy 

thẳng 

 
  

 
  Cái 5    

3 
Quả bóp cao 

su 

 
  

 
  Cái 10    

4 
Màng lọc 

cenlulose 

 
100 cái/ hộp  

 
  Hộp 2    

5 
Túi dập mẫu 

vô trùng 

 
500 cái/ hộp  

 
  Hộp 1    

6 
Ống nghiệm 

trắng 

 
Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích 
thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, 

không nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. 

 

 
 

  Ống 500    

 

 

7 

Ống nghiệm 

EDTA 5ml 

 
Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 

75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml , nắp 

nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên 
trong là EDTA K2 

(Ethylenediaminetetraacetic Acid 

Dipotassium Salt Dihydrate) kháng 
đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 

ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. 
 

 

 

  Ống 300    



 

 

 

 

 

 

8 
Huyết áp kế 

điện tử 

 
Công nghệ Intellisense, sản phẩm vòng 
bít IntelliWrap tạo khuôn, chu vi 22-

42cm, xoay 360 độ cho kết quả chính 

xác, lưu 60 lần đo, chỉ dẫn quấn vòng 
bít, báo lỗi cử động người, nhịp tim bất 

thường, báo huyết áp cao, thời gian đo. 

Huyết áp trung bình 3 lần đo. Có chứng 
nhận về độ chính xác. 

 

 

 

  Cái 6    

9 
Huyết áp kế 

người lớn 

 Bao gồm đầu huyết áp, bao vải, túi hơi 
có kép ống nghe. 

 
 

 
  Cái 1    

10 Ống nghe 

 
• Công dụng: kết nối với bị đo huyết áp 

kế. 

• Ống nghe có dây được làm từ nhựa 

dẻo, thiết kế vặn khít với mặt và tai 
nghe, nút tai mềm và nhẹ rất dễ chịu khi 

đeo, không bị đau tai khi sử dụng. 

• Nổi trội với công nghệ lọc tạp âm, chất 
lượng âm đạt mức tối ưu khi sử dụng 

thính chẩn trong môi trường tạp âm, hạn 

chế tối đa các âm thanh hỗn tạp, cho kết 
quả nghe chính xác. 

 

 

 

  Cái 2    

11 Bao cao su 
 

BCS màu sắc tự nhiên sx từ cao su thiên 

nhiên dùng tránh thai và KHHGĐ  
 

  Cái 55.000    

12 Cồn 70 độ  Chai 1 lít     Lít 1    

13 Bông y tế  Bì 1 kg     Kg 1    

 Tổng cộng: 13 khoản           

Giá báo phải bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác để thực hiện gói thầu. 
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